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1. Đặt vấn đề
Bài luận về bản thân (BLVBT) được Chương 

trình Ngữ văn (CTNV) 2018 và ba bộ sách giáo khoa 
(SGK) Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc 
sống, Cánh diều triển khai dạy học ở lớp 10. HS (HS) 
hiện nay chưa có nhiều kinh nghiệm đối với BLVBT; 
trong khi đó, thực tế cho thấy kiểu bài này ngày càng 
đóng vai trò quan trọng như là một trong những yêu 
cầu kèm theo/ cần có mà nhiều trường Đại học trong 
nước và nước ngoài đặt ra để xét tuyển, xét học bổng. 
Giá trị thực tiễn của kiểu bài đã thúc đẩy việc mở 
rộng tham khảo để tìm kiếm một cấu trúc hợp lý, 
thỏa mãn được nhiều tiêu chí và mục đích sử dụng đa 
dạng đã trở thành một yêu cầu cấp thiết. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát về kiểu bài BLVBT
2.1.1. Khái niệm: BLVBT, xuất phát từ khái niệm 
personal statement, là một kiểu VB thể hiện đặc 
điểm riêng của bản thân gắn với những mục đích cụ 
thể, tạo cơ hội cho người viết nhận thức và thể hiện 
bản thân qua sở thích, cá tính, trải nghiệm, nhân sinh 
quan độc đáo... của chính mình. 
2.1.2. Đặc điểm:

Tính xác thực là một đặc điểm quan trọng của bài 
luận về bản thân, những thông tin, câu chuyện được 
người viết lựa chọn nêu ra phải đảm bảo tính chân 
thật. Nói cách khác, người viết phải chịu trách nhiệm 
về độ chính xác của những gì mình đã viết. 

Đây cũng là kiểu bài viết có tính ứng dụng cao, 
được sử dụng khi một cá nhân mong muốn tổ chức 
(trường học, câu lạc bộ năng khiếu, nhà tài trợ học 

bổng) nào đó xem xét nguyện vọng của mình do 
đó bài viết phải thể hiện được đầy đủ mặt tích cực 
của người viết như một căn cứ để được cân nhắc 
lựa chọn. 
2.1.3. Yêu cầu:

Kiểu bài này không đơn giản chỉ là dạng bài để 
kiểm tra, đo lường kiến thức mà còn đòi hỏi người 
viết về khả năng liên hệ sâu sắc đến bản thân và tiếp 
thu ý kiến về bản thân từ người khác. Khả năng này 
đi kèm với khả năng định tính, định lượng về thông 
tin bản thân sẽ trình bày trong kiểu bài luận. Người 
viết nói về chính mình, quảng bá về hình ảnh bản 
thân một cách nghiêm túc, có định hướng, đây là một 
thao tác tư duy phức tạp, đòi hỏi cả một quá trình xác 
lập hình ảnh bản thân, quan sát hình ảnh bản thân đã 
tự xác định và quá trình dịch chuyển/ biến thiên của 
hình ảnh ấy dưới tác động của môi trường. 

Kiểu bài này thể hiện cả quá trình chuyển đổi 
nhận thức, sự trưởng thành trong tư duy của bản 
thân người viết khi HS nhận ra một khía cạnh nào đó 
trong cuộc sống có sự tương hợp với cách hiểu, cách 
nghĩ, cách cảm, cách giải quyết vấn đề của bản thân.
2.2. Quan niệm của các nhóm tác giả SGK đối với 
kiểu bài BLVBT 
2.2.1. Khảo sát 

Qua tìm hiểu ba bộ SGK Ngữ văn 10 của CTNV 
2018, chúng tôi nhận thấy có ít nhiều khác biệt về 
khái niệm, mục đích sử dụng khiến cấu trúc BLVBT 
cũng có những thay đổi tương ứng với mỗi bộ sách. 
Kết quả khảo sát được trình bày trong Bảng 1 sau:

Xây dựng dàn ý cho bài luận về bản thân 
đáp ứng mục tiêu ứng tuyển vào đại học 
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problems posed by personal statement. From this, the paper proposes the suitable organization of a 
personal statement for in order to apply for univerities.
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2.2.2. Nhận xét
Với bộ sách Chân trời sáng tạo, nhóm biên soạn 

xác định BLVBT là kiểu văn nghị luận. Trong đó, 
các lý lẽ và bằng chứng được sử dụng phải nhằm 
hướng đến việc làm rõ đặc điểm tiêu biểu của người 
viết được trình bày, phân tích trong phạm vi bài viết. 
Nghĩa là các lý lẽ và bằng chứng phải xuất phát từ 
chính bản thân người viết. Từ đây, bộ sách đặt ra 
yêu cầu về tính xác thực của luận cứ. Yêu cầu này 
phù hợp với tính chất bài viết và mục đích viết mà 
bộ sách xác định. Từ kết quả khảo sát cho thấy mục 
đích cụ thể của BLVBT theo tác giả bộ sách này là 
tìm kiếm sự thấu hiểu và đồng tình. 

Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống không đưa 
ra một khái niệm cụ thể về BLVBT. Thay vào đó, bộ 
sách chỉ giới thiệu sơ lược về kiểu bài. Giới thiệu này 
không mang ý nghĩa khái quát cách hiểu mà xoáy 
vào tình huống sử dụng (hay mục đích) của kiểu bài. 

Cách hiểu của bộ sách Cánh diều tương tự với 
bộ sách Chân trời sáng tạo. Tuy nhiên, nhóm biên 
soạn bộ sách này đã nhấn mạnh: “Bài luận về bản 
thân không phải là văn bản ca ngợi chính mình mà 
là bản giải trình một cách trung thực những điểm 
nổi bật nhất về bản thân trong tương quan với mức 
độ yêu cầu của tổ chức, về bản thân, hoạt động cần 
thực hiện”.[4] 

Tính mở của CTNV 2018 đưa đến hệ quả cách 
triển khai nội dung dạy viết kiểu bài BLVBT ở ba bộ 
SGK chưa có sự thống nhất về cả quan niệm, mục 
đích sử dụng và cấu trúc bài viết. Thêm vào đó, đối 
chiếu với thực tiễn sử dụng theo yêu cầu của một số 
tổ chức, cơ sở giáo dục, cách triển khai của ba bộ 
sách còn bất cập, cũng chưa tập trung vào mục đích 
chuẩn bị cho việc hỗ trợ HS ứng tuyển vào các bậc 
học cao hơn. Từ đó, việc mở rộng tham khảo những 
yêu cầu đối với BLVBT cũng như tìm kiếm một cấu 

QUAN 
NIỆM

TRIỂN KHAI TRONG CÁC BỘ SGK
Chân trời sáng tạo [1] Kết nối tri thức và cuộc sống [2] Cánh diều [3]

Định 
nghĩa

“Bài luận về bản thân 
là kiểu bài người viết sử 
dụng lí lẽ và bằng chứng 
để trình bày những đặc 
điểm tiêu biểu, nổi bật 
của mình (tính cách, đam 
mê, quan điểm sống,…), 
nhằm giúp người đọc 
hiểu rõ hơn về mình, 
đồng tình với hành động, 
giải pháp của mình.”

“Trong cuộc sống, có những tình huống 
bạn phải viết một bài luận về bản thân để 
chia sẻ trải nghiệm và thể hiện quan niệm 
của mình về cuộc sống” 

“Viết bài luận về bản thân là nêu lên các ý kiến, 
lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người khác 
hiểu khả năng, điều kiện và nguyện vọng của 
mình, từ đó, đồng thuận và cho phép tham gia, 
thực hiện nhiệm vụ, công việc, hoạt động,… 
nào đó” 

Mục 
đích 
sử 

dụng

“nhằm giúp người đọc 
hiểu rõ hơn về mình, 
đồng tình với hành động, 
giải pháp của mình”

- Thỏa mãn nhu cầu nhìn lại chính mình
- Đính kèm hồ sơ để xin học bổng, xét 
tuyển vào một trường đại học hay xin việc, 
ứng cử vào một vị trí trong câu lạc bộ.

Thuyết phục người khác tin vào phẩm chất, 
năng lực thực hiện nhiệm vụ, công việc hoặc 
hoạt động nào đó của chính mình. 

Cấu 
trúc 
bài 
viết

- Mở bài: Giới thiệu đặc 
điểm tiêu biểu, nổi bật 
của bản thân.
- Thân bài: Giới thiệu 
khái quát thông tin về 
bản thân; phân tích các 
đặc điểm tiêu biểu, nổi 
bật của bản thân; đưa ra 
những bằng chứng để 
làm rõ cho những đặc 
điểm ấy. 
- Kết bài: Khẳng định 
lại các đặc điểm của bản 
thân; nêu một thông điệp 
có ý nghĩa. 

- Mở bài: Trình bày mục đích của bài luận 
hoặc nêu thông điệp chính của bản thân.
- Thân bài: Tuỳ theo mục đích của bài 
luận về bản thân, HS có thể triển khai 
phần thân bài theo nhiều cách khác nhau:
 ● Thể hiện suy nghĩa, đúc rút về cuộc 
sống từ những sự kiện có thực mà mình 
trải qua, có thể sắp xếp theo trật tự thời 
gian hoặc mạch suy ngẫm.
 ● Làm rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản 
thân bằng những lý lẽ và bằng chứng xác 
thực.
- Kết bài: Nhắc lại những điểm chính 
trong bài viết, nêu lên suy ngẫm, bài 
học từ những trải nghiệm của bản thân, 
kêu gọi hành động, gợi mở suy nghĩ cho 
người đọc.

- Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề của bài viết.
- Thân bài: Lần lượt trình bày các luận điểm. 
Sử dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ luận điểm 
và sắp xếp các ý theo trình tự hợp lý để thuyết 
phục người đọc. 
Gợi ý:
● Giới thiệu khái quát bản thân (tên, lớp, hiểu 
biết, mục đích tham gia/ xét tuyển,..)
● Niềm yêu thích, sự sẵn sàng dành thời gian, 
tâm huyết của bản thân về lĩnh vực/ hoạt động 
mà mình quan tâm.
 ● Khả năng, thế mạnh của bản thân trong lĩnh 
vực/ hoạt động đó.
 ● Cam kết thực hiện tốt các yêu cầu của tổ 
chức/ câu lạc bộ,...
- Kết bài: Khẳng định nguyện vọng, cam đoan 
về năng lực và trách nhiệm của bản thân khi 
được các nhà tuyển dụng/ tổ chức tuyển sinh 
xét duyệt; cảm ơn người đọc về sự quan tâm 
đọc và xét duyệt.

Bảng 1. Quan niệm của ba bộ SGK đối với kiểu bài BLVBT
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trúc hợp lý chung cho kiểu bài này trở nên khá cấp 
thiết, nhất là khi CTNV 2018 đã gần hoàn tất giai 
đoạn triển khai, chuẩn bị sang một bước mới trong 
quy trình phát triển chương trình. 
2.3. Xây dựng dàn ý cho kiểu bài BLVBT để ứng 
tuyển vào đại học
2.3.1. Cơ sở đề xuất

Mục tiêu hướng nghiệp của Chương trình giáo 
dục phổ thông tổng thể 2018 nói chung và CTNV 
2018 nói riêng

Chương trình tổng thể đặt ra mục tiêu “giúp HS 
tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần 
thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách 
công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, 
khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng 
lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân 
để tiếp tục học lên” [5] Với CTNV 2018, trong giai 
đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, chương trình 
“củng cố và phát triển các kết quả của giai đoạn 
giáo dục cơ bản, giúp HS nâng cao năng lực ngôn 
ngữ và năng lực văn học, nhất là tiếp nhận văn bản 
văn học; tăng cường kĩ năng tạo lập văn bản nghị 
luận, văn bản thông tin có độ phức tạp hơn về nội 
dung và kĩ thuật viết” [6]

Mục tiêu ứng tuyển vào đại học. 
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù điểm số, 

chất lượng chương trình học phổ thông và kết quả 
bài thi đầu vào là yếu tố xem xét hàng đầu nhưng 
đa số hội đồng tuyển sinh của các trường đại học 
tin rằng BLVBT cũng đóng vai trò đáng kể giúp họ 
hiểu hơn về HS, xem xét và đánh giá xem HS có 
phù hợp với định hướng của trường không để quyết 
định sẽ lựa chọn ứng viên nào trong số những HS 
đáp ứng tiêu chí học thuật. Hay nói cách khác, giữa 
những thí sinh ngang bằng nhau về mọi mặt thì một 
bài luận đầy cuốn hút có thể làm nên sự khác biệt. 
Dù ở mức độ nào, BLVBT luôn có một vai trò quan 
trọng trong hồ sơ ứng tuyển vào đại học của HS. Qua 
BLVBT, hội đồng tuyển sinh muốn biết HS có cá tính 
thế nào, quan tâm đến điều gì, động lực để các em 
đăng ký ngành học này là gì, và những trải nghiệm đã 
tác động lên bản thân HS giúp các em trở thành con 
người của hiện tại. Những yêu cầu trên khó có thể 
diễn tả qua các bằng cấp, chứng chỉ hay điểm số, kết 
quả định lượng chứ không phải định tính. Trình bày 
BLVBT là một cơ hội cho ứng viên gây ấn tượng với 
hội đồng tuyển sinh và thuyết phục họ rằng bản thân 
người viết xứng đáng có cơ hội được học tập tại ngôi 
trường hoặc nhận được quyền lợi/ học bổng nào đó.

Cách triển khai cấu trúc kiểu bài BLVBT của 
một số đơn vị, tổ chức giáo dục.

Khảo sát cấu trúc BLVBT được công khai bởi 1 
đơn vị giáo dục của Việt Nam (Trường Đại học Kinh 
tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 
và 5 đơn vị, tổ chức giáo dục của nước ngoài (Quỹ 
học bổng RVN - Vallet khu vực phía Nam, Tổ chức 
American Study, Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp 
Đại học Bách khoa Worcester, Tổ chức tuyển sinh 
trực tuyến The Common Application, Tổ chức tuyển 
sinh tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland – 
UCAS), dẫu còn một số khác biệt nhỏ nhưng đa số 
các nơi này đều rất chú trọng đến mục tiêu ứng tuyển 
thành công vào trường đại học ở Việt Nam hoặc các 
trường đại học tốt trên thế giới. 
2.3.2. Dàn ý đề xuất

Trong quá trình tìm kiếm tư liệu tham khảo, tài 
liệu How to Write the Perfect Personal Statement: 
Write Powerful Essays for Law, Business, Medical, 
Or Graduate School Application [7] trở thành một 
gợi ý quan trọng để chúng tôi đề xuất dàn ý BLVBT 
như sau

Bảng 2. Cấu trúc BLVBT đề xuất
TT PHẦN NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1 Giới 
thiệu

- Bắt đầu bằng một hiểu biết sâu sắc hoặc lời 
tán tụng cho ngành học đang ứng tuyển
- Thực hiện giới thiệu những thông tin cơ bản 
về bản thân (họ tên, trường THPT đã và đang 
theo học, hoàn cảnh xuất thân, năng khiếu, sở 
thích, quan niệm sống tích cực, …)

2

Định 
hướng 
nghề 

nghiệp

- Trình bày lý do quan tâm đến ngành học 
này 
- Trình bày những kỹ năng chuyên môn, kỹ 
năng mềm mà mình muốn phát triển thông 
qua việc theo học ngành này

3

Sự 
tương 
thích 
giữa 
bản 

thân và 
ngành 

học

- Nhấn mạnh thành tích học tập môn học/ tổ 
hợp các môn học tương thích với ngành học
- Nêu những ưu điểm trong tính cách của bản 
thân có sự tương hợp với ngành học
- Nêu bật hiệu quả của các hoạt động, dự án 
và những kinh nghiệm thực tiễn (hoạt động 
xã hội, công việc bán thời gian,…) liên quan 
đến ngành học.

4

Tầm 
nhìn 

đối với 
ngành 

học

- Nêu những thách thức và cơ hội mà ngành 
học phải đối diện.
- Nêu đánh giá bước đầu về khả năng phát 
triển của ngành học trong thị trường việc làm 
hiện tại và tương lai.
- Nêu những việc mỗi sinh viên cần chuẩn bị 
để có thể liên kết tầm nhìn cá nhân với mục 
tiêu phát triển của ngành học, cùng với ngành 
học đóng góp nhiều hơn, tích cực và ý nghĩa 
hơn cho xã hội.
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